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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Khoa học 
và Công nghệ năm 2018
BỘ TRƯỞNG 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; -> e bổ sung căn cứ này

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 3732/QĐ-BKHCN ngày 27/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018 (sau đây viết tắt là Bộ Chỉ số CCHC), với các nội dung chính như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG 
1.1. Mục tiêu 

a) Mục tiêu chung:
Xác định Chỉ số CCHC để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả thực hiện CCHC năm 2018 của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
b) Mục tiêu cụ thể: 

- Xác định được các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số cải cách hành chính cho phù hợp với đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của Bộ.
- Xác định được thang điểm, phương pháp đánh giá cho các tiêu chí, tiêu chí thành phần, từ đó xác định được Chỉ số CCHC năm 2018 của Bộ.

- Thực hiện điều tra, khảo sát theo bộ câu hỏi của Bộ Nội vụ để theo dõi, đánh giá thực trạng công tác CCHC của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Công bố Chỉ số CCHC Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018.
1.2. Yêu cầu
- Bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và đánh giá thực chất, khách quan kết quả thực hiện CCHC theo chu kỳ năm ở các đơn vị này.

- Có sự tham gia đánh giá của cá nhân, tổ chức và các đơn vị liên quan của Bộ đối với quá trình thực hiện Bộ Chỉ số CCHC.

- Hình thành được hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất.

1.3. Phạm vi và đối tượng áp dụng
- Phạm vi: Công tác theo dõi, đánh giá kết quả triển khai thực hiện CCHC năm 2018 của các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Đối tượng áp dụng: các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

II. CÁC LĨNH VỰC, TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN, THANG ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CHỈ SỐ 
2.1 Các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần
Chỉ số CCHC được xác định trên 7 lĩnh vực, 37 tiêu chí và 79 tiêu chí thành phần, cụ thể là:

- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, gồm: 6 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, gồm: 6 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần;

- Cải cách thủ tục hành chính, gồm: 5 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần;

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính, gồm: 4 tiêu chí và 10 tiêu chí thành phần;

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, gồm: 8 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần;

- Cải cách tài chính công, gồm: 3 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần;
- Hiện đại hoá hành chính, gồm: 5 tiêu chí và 19 tiêu chí thành phần;

Các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần của Bộ Chỉ số CCHC được quy định cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

2.2. Thang điểm đánh giá

- Thang điểm đánh giá của Chỉ số CCHC là 100
- Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là: 36.5/100.
Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần do Vụ Tổ chức cán bộ hướng dẫn cụ thể.

2.3. Phương pháp đánh giá
- Tự đánh giá của đơn vị: các đơn vị tự theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của đơn vị và các tổ chức trực thuộc theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Bộ Chỉ số CCHC và hướng dẫn của Bộ.

- Đánh giá thông qua điều tra xã hội học: số tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá qua lấy phiếu điều tra là 12, được thể hiện tại cột “Ghi chú” và các dòng có chữ viết tắt “Phiếu ĐT” của Phụ lục. Việc điều tra khảo sát được tiến hành lấy ý kiến đánh giá của các nhóm đối tượng khác nhau trong Bộ Khoa học và Công nghệ theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

- Điểm tự đánh giá của các đơn vị sẽ được Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh, là căn cứ để tính Chỉ số CCHC cho từng đơn vị.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3.1. Trách nhiệm thực hiện
a) Vụ Tổ chức cán bộ:
- Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành văn bản hướng dẫn triển khai áp dụng Chỉ số CCHC.
- Tập huấn, bồi dưỡng cho công chức chuyên trách CCHC của các đơn vị về công tác theo dõi, đánh giá và xác định Chỉ số CCHC.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền về Chỉ số CCHC theo kế hoạch tuyên truyền CCHC hàng năm.
- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch xác định Chỉ số CCHC.
- Thực hiện hoạt động phát phiếu điều tra xã hội học theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
- Tổng hợp, xử lý số liệu thu thập được để xác định Chỉ số CCHC và xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả áp dụng Chỉ số CCHC. 
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thông báo kết quả Chỉ số CCHC năm 2018.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát nội dung Chỉ số CCHC để trình Bộ trưởng quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế của Bộ.

b) Vụ Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng Bộ: Phân bổ kinh phí và phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ lập dự toán kinh phí để thực hiện Chỉ số CCHC.

c) Các Vụ: Pháp chế, Kế hoạch - Tài chính, Thi đua - Khen thưởng; Văn phòng Bộ; Trung tâm Công nghệ thông tin; Trung tâm NC&PT truyền thông KH&CN; Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc theo dõi, đánh giá Bộ Chỉ số CCHC đối với từng lĩnh vực theo phân công của Bộ trưởng.

d) Các đơn vị trực thuộc Bộ:
- Triển khai áp dụng Chỉ số CCHC trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị theo hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ.
- Tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo kết quả áp dụng Chỉ số CCHC của đơn vị theo hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ.
đ) Vụ Thi đua - Khen thưởng: Căn cứ kết quả chỉ số CCHC hàng năm 2018 của đơn vị, đánh giá chung vào kết quả thi đua của các đơn vị để báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng của Bộ.
3.2. Kinh phí thực hiện 


a) Kinh phí triển khai áp dụng Bộ Chỉ số CCHC năm 2018 được đảm bảo bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có). 


b) Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho triển khai áp dụng Bộ Chỉ số CCHC năm 2018 thực hiện theo quy định.
3.3. Thời gian thực hiện

- Kết quả tự đánh giá CCHC của các đơn vị được gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 20/01/2019.

- Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC hoàn thành xác định kết quả Chỉ số CCHC của các đơn vị trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt trước ngày 15/02/2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Kế hoạch - Tài chính, Thi đua - Khen thưởng; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Giám đốc Trung tâm NC&PT truyền thông KH&CN và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Ðiều 3;
- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TCCB.
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